
HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị

Tổng kim ngạch
-

140 665,9
-

139 858,1
-

930 093,0
-

99,43
-

108,74
-

100,76

Phân theo loại hình kinh tế
- -

Kinh tế Nhà nước
-

1 707,6
-

1 456,0
-

8 778,3
-

85,26
-

174,92
-

84,25

Kinh tế tư nhân
-

75 304,1
-

75 912,7
-

498 632,5
-

100,81
-

118,60
-

103,24

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
-

63 654,2
-

62 489,4
-

422 682,2
-

98,17
-

97,97
-

98,38

Phân theo mặt hàng chủ yếu

Hàng thuỷ sản
-

 917,5
-

 982,2
-

11 632,6
-

107,05
-

113,58
-

164,13

Gạo 1 263,0  581,0 1 000,0  432,0 6 325,5 2 828,9 79,18 74,35 59,63 53,27 14,49 15,31

Sản phẩm mây, tre, cói và thảm
-

 766,8
-

 542,7
-

3 201,2
-

70,78
-

214,42
-

87,57

Sản phẩm gỗ
-

 304,7
-

 225,0
-

2 417,4
-

73,83
-

77,28
-

99,85

Giấy và các sản phẩm từ giấy
-

1 046,0
-

 915,0
-

7 938,2
-

87,48
-

553,87
-

139,37

Xơ, sợi dệt các loại
-

8 426,9
-

8 636,5
-

69 531,8
-

102,49
-

176,08
-

94,17

Hàng dệt, may
-

111 165,5
-

111 061,1
-

694 589,0
-

99,91
-

113,20
-

106,69

Sản phẩm gốm, sứ
-

1 146,4
-

1 065,0
-

6 918,4
-

92,90
-

111,70
-

141,33

Sản phẩm từ sắt thép
-

 531,9  545,0 13 404,0
-

102,46
- - -

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
-

750,0
-

760,0
-

5 445,0
-

101,33
-

161,70
-

97,23

Hàng hóa khác
-

15 005,7
-

14 693,6
-

111 846,2
-

97,92
-

67,42
-

74,44
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HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị

Tổng kim ngạch - 119 295,5 - 102 452,1 - 836 375,3 - 85,88   - 95,48 - 96,23

Phân theo loại hình kinh tế

Kinh tế Nhà nước - 1 252,9 - 1 155,7 - 7 613,8 - 92,24   - 117,02 - 52,04

Kinh tế tư nhân - 73 735,2 - 54 110,7 - 447 866,6 - 73,39   - 84,06 - 101,56

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài - 44 307,4 - 47 185,8 - 380 894,8 - 106,50 - 112,49 - 92,10

Phân theo mặt hàng chủ yếu

Thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu chế biến 
-

 210,0
-

 230,0 - 1 434,7 - 109,52 - 153,33 - 93,88

Xăng dầu các loại 111 352,3 44 482,6 50 000,0 20 000,0 565 180,7 218 608,1 44,90   44,96    121,30 52,51  193,75 103,26

Hóa chất
-

 371,2
-

 430,5
-

3 741,6
-

115,97 
-

65,12
-

108,66

Chất dẻo nguyên liệu  305,3  106,9  310,0  108,5 2 389,7 1 179,6 101,54 101,54  125,77 52,63  114,92 64,03

Giấy các loại  332,0  397,0  380,0  459,0 1 749,5 1 845,1 114,46 115,62  180,95 336,26  172,36 245,10

Bông các loại 1 630,1 2 562,1 1 315,2 1 766,9 15 602,3 24 587,5 80,68   68,96    41,73 34,73  52,30 47,70

Xơ, sợi dệt 2 272,9 3 119,9 2 084,6 3 202,7 16 222,3 25 640,5 91,72   102,65  129,64 203,35  402,21 523,27

Vải các loại
-

32 503,7
-

38 601,1
-

265 153,0
-

118,76 
-

163,06
-

98,01

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
-

15 739,4
-

17 251,6
-

118 275,5
-

109,61 
-

160,24
-

105,53

Phế liệu sắt thép 39 751,3 7 806,0 40 000,0 8 000,0 345 442,0 74 859,4 100,63 102,49  115,80 93,15  109,92 84,65

Sắt thép các loại 1 060,6 1 257,7  540,0  654,5 10 133,8 11 725,1 50,91   52,04    45,84 57,09  137,20 147,78

Kim loại thường khác  175,0  300,0  200,0  342,0 1 655,0 2 794,0 114,29 114,00 
-

70,52  60,79 54,76

Hàng điện tử
-

 400,0
-

 405,0
-

3 515,0
-

101,25 
-

126,56
-

78,99

Máy móc, thiết bị, phụ tùng khác
-

 126,8
-

 163,0
-

1 939,6
-

128,56 
-

4,22
-

12,93

Hàng hoá khác
-

9 017,2
-

9 489,3
-

70 984,0
-

105,23 
-

84,24
-

86,87
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